
Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131075 Băng cuộn  Cuộn           5.300           3.000                 -           29.800           2.400                 -                996           3.000           1.000           3.858           4.000                 -                   -             5.000           2.500           1.400              100           6.000                 -                   -                   -   

2 PP2400131088

Bông viên tiêm 

thuốc chưa tiệt 

trùng

Kg                 -                   -                   -                   -                   -                   -                  52                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

Tổng Cộng: 02 mặt hàng

PHỤ LỤC 1.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131116 Dây thở oxy Dây              698           1.200                 -           17.800                60                 -             2.789              250              500              230              100              100           7.650              400              500              470                20           1.000                 -             1.000                30 

2 PP2400131117 Dây thở Oxy Dây                80              600                 -                   -                   -                   -                   -                250              400              640              400              100                 -                400              216              200                 -             1.000                 -             1.000                 -   

3 PP2400131268

Bộ xông khí 

dung người lớn, 

trẻ em

Bộ                 -                   -                308              160                10                 -                  96                 -                   -                   -                   -                   -                   -                100              100                50                 -                400                 -                250                  5 

Tổng Cộng: 03 mặt hàng

PHỤ LỤC 2.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: Công ty TNHH y tế Bình Minh

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131136 Sonde dạ dày Cái                20                30                 -             2.500                 -                   -                257                30                20                24                10                 -                   -                  50              100                 -                  50                20                 -                  40                10 

Tổng Cộng: 01 mặt hàng

PHỤ LỤC 3.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131493 Kẹp rốn  Cái              400              100                 -                   -                   -                   -                779              100                50              300                 -                   -           12.800              600              356              100                 -                450                 -                   -                   -   

Tổng Cộng: 01 mặt hàng

PHỤ LỤC 4.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131149
Túi đựng nước 

tiểu
Cái                76              710                40           8.500                 -                   -                649              200              100              170                 -                   -             9.500              100              300              400                20                30                 -                240              100 

2 PP2400131277

Mask thở khí 

dung người lớn, 

trẻ em

Cái                 -                300                 -                  15                 -                   -                    5                 -                   -                  35              500                 -                   -                100                 -                600                 -                400                 -                  50                 -   

Tổng Cộng: 02 mặt hàng

PHỤ LỤC 5.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131291
Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng
Đôi           2.000           8.200                 -           37.700         66.000           2.000           3.889                 -                   -             8.784           3.000           1.000         70.000           8.000           9.060              950                50         16.000           2.800                 -                150 

Tổng Cộng: 01 mặt hàng

PHỤ LỤC 6.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG GIA HUY

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131181 Chỉ silk 3/0 Tép              800                 -                   -                   -                   -                   -                   -                100              200                 -                   -                   -                   -                   -                500                 -                   -                300                 -                   -                   -   

2 PP2400131334
Nẹp chống xoay 

dài
Cái                15                 -                   -                   -                   -                   -                100                15                10                 -                   -                   -                   -                  20                  5                 -                   -                  10                 -                   -                   -   

3 PP2400131437 Ống nghiệm Ống           6.000                 -                   -                   -                   -                   -                   -             3.600           6.000         30.480         20.000                 -                   -           10.000                 -                   -                   -           12.000              850           6.000                 -   

4 PP2400131439
Ống nghiệm 

EDTA 
Ống                 -           71.500           2.000         31.200         28.800           5.000         40.680           3.600         10.000         20.000         20.000                 -                   -           10.000         10.000         52.600                 -           10.000                 -             6.000           6.000 

Tổng Cộng: 04 mặt hàng

PHỤ LỤC 7.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131047

Bơm sử dụng để 

bơm thức ăn cho 

người bệnh 

Cái                 -                550                 -           15.800                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                100              145                50                50                 -                   -                100                 -                100                40 

2 PP2400131048

Bơm sử dụng để 

bơm thức ăn cho 

người bệnh

Cái                 -                200                 -                   -                   -                   -                400                 -                   -                  36              100                 -                   -                  50                50              200                 -                   -                   -                100                 -   

3 PP2400131049
Bơm tiêm nhựa 

50ml
Cái                 -                   -                  50                 -                  50                 -                   -                  50                 -                200                 -                   -             5.700              100                50                 -                   -                  50                 -                100                 -   

4 PP2400131050
Bơm tiêm nhựa 

50ml 
Cái                  5              100                 -                800                 -                   -                397                50                60                28                 -                   -                   -                   -                   -                100                50                50                 -                100                 -   

5 PP2400131058
Bơm tiêm nhựa 

1ml
Cái                 -           49.000                 -           16.400                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -             1.000                 -                300              200              100              100              300                 -                200                 -   

6 PP2400131059
Bơm tiêm nhựa 

1ml
Cái                 -                   -                   -             4.000                 -                   -                   -                   -                  50           6.000                 -                   -           44.000              300              200                 -                   -                300              800                 -                   -   

7 PP2400131060
Bơm tiêm nhựa 

1ml 
Cái              150         36.000                 -                   -             1.000         38.000         19.307                 -                   -             2.500           1.200                 -                   -                   -                200                 -                   -                   -                   -                   -                100 

8 PP2400131061
Bơm tiêm nhựa 

3ml
Cái                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -           17.000                 -                   -                   -           18.500                 -           24.196                 -                   -             6.000                 -           20.000                 -   

9 PP2400131062
Bơm tiêm nhựa 

3ml 
Cái                 -                   -                   -                   -                   -             6.500         13.808                 -           17.000                84           3.000           2.000                 -                   -                240           5.000                 -             6.000                 -           40.000                 -   

10 PP2400131063
Bơm tiêm nhựa 

5ml
Cái           7.000       160.000         25.000       733.100                 -                   -                   -           40.000         30.000         89.982         30.000         80.000       220.000         50.000         48.395         72.000         25.000         40.000                 -           70.000         76.000 

11 PP2400131064
Bơm tiêm nhựa 

5ml
Cái         15.000         68.000         25.000                 -           96.700         11.000       202.181         40.000                 -           10.000         30.000                 -                   -           30.000         35.000       100.000                 -           40.000           1.600         35.000         40.000 

12 PP2400131065
Bơm tiêm nhựa 

10ml
Cái           4.000           2.500         35.000       531.300                 -                   -                   -             4.000         16.000           6.428           5.000           4.000       290.000              400              700         10.000                50         10.000              800         40.000              100 

13 PP2400131066
Bơm tiêm nhựa 

10ml 
Cái                 -                   -           35.000                 -           12.200              500         62.646           4.000                 -             1.369           5.000                 -                   -                   -                300           6.000                 -           10.000                 -           20.000                 -   

14 PP2400131067
Bơm tiêm nhựa 

20ml
Cái                 -                  50                 -           85.000           1.400                 -                   -                   -                500           3.504                 -                   -           29.000                 -                   -                   -                   -                200                 -           20.000                 -   

15 PP2400131068
Bơm tiêm nhựa 

20ml 
Cái                 -                   -                   -                   -                   -                   -             9.206                 -                500           3.000                50                 -                   -                   -                   -                   -                   -                200                 -           10.000                 -   

16 PP2400131234

Kim bướm 

Venofix hoặc 

tương đương 

Cây                 -                100                 -                   -                   -                   -                   -                   -             2.400                 -                500              200                 -                300                 -                   -                   -             2.000                 -                   -                  50 

Tổng Cộng: 16 mặt hàng

PHỤ LỤC 8.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN PHÚ VNM

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131425
Lọ nước tiểu vô 

trùng 
Cái                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -             1.000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

Tổng Cộng: 01 mặt hàng

PHỤ LỤC 9.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131083 Băng thun 3 móc Cuộn                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                800                 -                   -                   -                   -                   -   

2 PP2400131180 Chỉ silk 3/0 Tép                 -                   -                   -             1.860                 -                   -                  74              100                 -                   -                   -                   -                  18                 -                120                 -                   -                180                 -                   -                   -   

3 PP2400131305
Giấy điện tim 6 

cần
Cuộn                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  40                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

Tổng Cộng: 03 mặt hàng

PHỤ LỤC 10.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SINH

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131429
Ống nghiệm 

nhựa có nắp
 Ống              500                 -                   -                   -                   -           17.000           4.320                 -                   -           10.320                 -                   -                   -             5.000                 -                   -           24.000         10.000                 -             6.000                 -   

Tổng Cộng: 01 mặt hàng

PHỤ LỤC 11.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131089 Bông y tế  Kg              100              133                 -                970              138                40              242              100                32              132              100                20              680              120                80              150                  8              200                15              150              120 

Tổng Cộng: 01 mặt hàng

PHỤ LỤC 12.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG VIỆT

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131093 Gạc mét y tế Mét           1.050                 -                   -             2.800                 -                   -                840              200                50           5.160              100              100                 -                600              100              420                 -                   -                   -             1.000                 -   

2 PP2400131095
Gạc phẫu thuật 

bụng
Miếng                 -                520                 -                   -                   -                   -                   -                100                 -                   -                   -                   -           83.000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

3 PP2400131434
Ống nghiệm 

chống đông
Ống                 -                600                 -                   -                   -             2.000                 -                   -                   -             1.500                 -                   -           20.000           1.000                 -                200                 -                   -                   -                100                 -   

4 PP2400131435
Ống nghiệm 

chống đông
Ống                 -                   -                   -           38.800                 -                   -                840                 -                   -                   -                   -                   -                   -             1.000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

Tổng Cộng: 04 mặt hàng

PHỤ LỤC 13.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131118
Dây thở oxy sơ 

sinh
Dây                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                  50                 -                  50                  5                 -                   -                200              230                 -                   -                500                 -                   -                   -   

Tổng Cộng: 01 mặt hàng

PHỤ LỤC 14.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131041

Băng keo lụa 

Silk-tape hoặc 

tương đương

Cuộn              300              250                 -                   -                   -                   -             4.823              400              350           2.000              600                 -                   -                300              470           1.200              100              800                70           2.000                50 

2 PP2400131044 Băng keo vải Cuộn              150              835                 -           19.600                 -                   -                   -                200              350                 -                   -                   -                   -                300              200              800                 -                800                15           2.000                 -   

3 PP2400131105
Khẩu trang y tế 

tiệt trùng
Cái                 -                   -                   -           11.000                 -                   -             4.476                 -                   -                   -                   -                   -           58.000           1.000           1.000                 -                   -             6.000                 -                   -             3.000 

Tổng Cộng: 03 mặt hàng

PHỤ LỤC 15.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)



Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL

STT Mã phần (lô) Tên hàng hóa ĐVT
 TTYT Ba 

Tơ 

 TTYT 

Bình Sơn 

 BV Lao và 

Bệnh Phổi 

  BV đa 

khoa tỉnh 

 TTYT 

Thành Phố 
 TT KSBT 

 BV 

ĐKKV 

Đặng Thùy 

Trâm 

 TTYT 

QDY Lý 

Sơn 

 TTYT 

Minh Long 

 TTYT Mộ 

Đức 

 TTYT 

Nghĩa Hành 

 BV Nội 

Tiết 

 BV Sản 

Nhi 

 TTYT Sơn 

Hà 

 TTYT Sơn 

Tây 

 TTYT Sơn 

Tịnh 

 BV Tâm 

Thần 

 TTYT Trà 

Bồng 
 TT Mắt 

 TTYT Tư 

Nghĩa 
 BV YHCT 

1 PP2400131423
Lọ đựng nước 

tiểu
Lọ              500           3.200                 -                   -                   -                   -             2.000                 -                   -                   -                   -                   -           30.000                 -                500                 -                   -             2.000                 -                   -                   -   

2 PP2400131427
Lọ đựng bệnh 

phẩm (đờm)
Ống                 -                   -                   -                   -             2.000                 -                   -                   -                   -                   -             5.000                 -                   -             1.000                 -             2.000                 -                   -                   -             1.000                 -   

3 PP2400131432

Ống nghiệm 

chống hủy 

đường NaF

Ống              500                 -             1.000                 -                   -                   -             2.520                 -                   -                300                 -           30.000                 -                300                 -             1.000                 -                   -                   -                   -                   -   

4 PP2400131433

Ống nghiệm 

Chimigly hoặc 

tương đương

Ống                 -                   -                   -             5.360                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -           24.000              300                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

5 PP2400131438
Ống nghiệm 

EDTA
Ống                 -                   -             2.000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -             1.200                 -                   -             5.000                 -             6.000                 -   

6 PP2400131440

Ống nghiệm 

EDTA nắp cao 

su bọc nhựa

Ống                 -             2.000                 -         159.900                 -                   -           20.000                 -                   -                   -                   -           20.000         85.000                 -             3.600           2.400           6.000           8.000                 -           20.000                 -   

7 PP2400131442
Ống nghiệm lấy 

máu chân không
Ống                 -                   -                   -           10.000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

8 PP2400131444

Ống nghiệm 

chứa Heparin 

Lithium

Ống           1.000           6.000           1.500       119.500                 -                   -           12.480           2.400                 -                   -                   -                   -           28.500           4.000                 -                   -                   -             8.000                 -           15.000                 -   

9 PP2400131445 Ống chống đông Ống                 -             6.000                 -                   -           60.000           2.000                 -             2.400                 -             3.000                 -           50.000                 -                   -                   -             7.200                 -             6.000                 -           10.000           6.000 

10 PP2400131446
Ống nghiệm 

serum
Ống                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -             7.000                 -           20.000         40.000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

11 PP2400131447
Ống nghiệm 

serum
Ống                 -                   -                   -           55.200                 -                   -                360                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -   

Tổng Cộng: 11 mặt hàng

PHỤ LỤC 16.2: SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU (đợt 2)

GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

Thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế, hóa chất, hóa chất xét nghiệm và các phụ kiện kèm theo để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh năm 2024 - 2025 cho các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số  247/QĐ-BVĐK ngày  05/02/2025 của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)
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